Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 


KHẨM THIÊN 
GLẢÁI ÁCH 
KINH 


Thành Thái Canh Tý niên mạnh hạ tuyên. 
(Khắc in thời Thành Thái, tháng 5, năm 
Canh TY, dương lịch 1900) 

Bản tàng Hà Nội, An Ninh, Linh Sơn tự. 


Trì tụng, ân tông, công đức vô lượng. 


Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
KHẨM THIÊN GIẢI ÁCH KINH 
(Khóa tụng) 


(Đầu tiên vào đàn tràng, niệm các chú) 
(tịnh khẩu nghiệp chân ngôn) 
Tu ]lỊ tu lị, ma ha tu l1, tu tu lI, tát bà ha. 
(5 biến - chuông) 
(tịnh thân nghiệp chân ngôn) 


Tu đa ÌỊ, tu đa ]Ị, tu ma l1, sa bà ha. 


(5 biến - chuông) 


%› Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
(„nh tam nghiệp chân ngôn) 


Úm, sa phạ. bà phạ, truật đà sa phạ, đạt 
ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. 


(3 biển - chuông) 


(an Thô Địa chân ngôn) 
Nam mô, tam mãn đá, một đà nâm, 
Um, độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha. 


(3 biến - chuông) 


(Phổ cúng dàng chân ngôn) 
Úm, nøa nga nẵng, tam bà phạ, phiệt 
nhật la hộc. 


(5 biến - chuông) 


kì Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Lô hương xạ nhiệt, 

Pháp giới mông huân, 

Chư Phật hải hội tất dao văn, 

Tùy xứ kết tường vân. 

Thành ý phương ân, 

Chư Phật hiện toàn thân. 


Nam mô Hương Vân Cái Bô Tát ma 
ha tát. (5 biến - chuông) 


(Chí tâm đính lễ, mỗi Thánh hiệu 1 lân 
lễ 9 vái) 


4 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Ngưỡng bạch: 
lam Thập Tam Thiên Thiên Tôn Đại 
Đê Ngọc Thanh Thiên Cung Cao 
Thượng Hư Hoàng Nguyên Thủy Thiên 
Tôn. 
(1 lễ - chuông) 


Chí tâm đính lễ: 
Chí Tôn Kim Khuyết, Ngọc Hoàng 
Huyện Khung Cao Thượng Đề Thiên 
Tôn. 
(1 lễ - chuông) 


Chí tâm đính lễ: 
Thái Thượng Lão Quân Đạo Đức Thiên 
Tôn. 
(1 lễ - chuông) 


5 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Thập phương chư Phật thái hư không. 
Bách ức phân thân hiển hiện đồng. 
Biên hóa vạn ban bích ngọc tướng. 
Trang nghiêm thiên xích tử kim dung. 
Từ phong hạo hạo tường vân nhiễu. 
Pháp vũ phi phi thụy khí nùng. 
Dao vọng Tây Càn thân khải thỉnh. 
Giáng lầm thử độ giám vô cùng. 
Đại Thánh Bản Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật. 

(1 lễ - chuông) 


Đại Thánh Tam GI1ới Sư Như Lai. 
(1 lễ - chuông) 


6 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, 
phụng thỉnh thường trụ Phật Đà Da. 

(1 lễ - chuông) 
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, 
phụng thỉnh thường trụ Đạt Ma Da. 

(1 lễ - chuông) 
Nam mô tận hư không, biến pháp giới, 
phụng thỉnh thường trụ Tăng CHà Da. 

(1 lễ - chuông) 
Nam mô tham Tam Bảo, hộ chính pháp, 
Phạn Vương Đê Thích, Bát bộ Long 
Thiên chúng. 

(1 lễ - chuông) 
Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ 
Tam Bảo. 

(1 lễ - chuông) 


7 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chính 
Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng §T, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. 
Thể Tôn. 

(1 lễ - chuông) 
Phù dl, 
Pháp duyên quang khải, thành ý tĩnh 
kiên, tư bằng pháp thủy quán sái đàn 
tràng, nhất trích tài triêm, vạn bệnh câu 
khiết, nøã Phật giáo tạng trung hữu tịnh 
uế chân ngôn, cần đương trì tụng. 


Khê thủ quy y Tô Tât Đề. 

Đầu diện đỉnh lễ Thất Câu Chi. 
Nøã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. 
Duy nguyện tử bị thùy g1a hộ. 


l) Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
(Chuẩn Đề thần chú) 

Nam mô. tát đá nẫm, tam miều, tam bồ 
đê, câu chi năm, đát điệt tha. Úm, chiết 
lệ, chủ lệ, chuẩn đề, sa bà ha. 

(5 lần - chuông) 
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ma 
ha tát. (5 lần - chuông) 


CIới hương, định hương, dữ tuệ hương. 
Giải thoát, giải thoát tri kiễn hương. 
Quang minh vân đài biến pháp giới. 
Cúng dàng thập phương Phật Pháp 
láng. 


Nam mô Hương cúng dàng Bồ Tát, ma 
ha tát. 


(5 lần - chuông) 


09 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Phù dĩ, đại đạo hiểu sinh, phầm vật hàm 
tư ư hóa dục, chí thành quy lễ, tinh kiên 
dung ngụ ư đảo kỳ, mạo muội đầu 
thành, băng căng tại niệm. 

Viên hữu Việt Nam quốc ... tỉnh.... thị 
(hoạc quận, huyện) .... phường (hoặc 
xã), .... nhai, đệ .....(sô nhà) ... môn 
bài, cư. Phụng 

Phật bảo an, tín chủ ... (/Ên ngưởi tụng 
kinh)... kỳ vì bệnh nhân .... (ếên bệnh 
nhân) hoặc tiền kiêp tại Diễm Phù thê 
g1ới tạo tội, nghiệp báo như hăng hà sa. 
Nhất thiết oan khiên diệc giai như thị. 
Nhất thiết ương ách diệc giai như thị. 
Nhất thiết phúc đức diệc giai như thị. 


10 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Cung ngộ ....(hoặc Xuân, hoặc Hạ, hoặc 
Thu, hoặc Đông) ... tiệt, kim niên, kim 
nguyệt, kim nhật, kim thời, khải đôi 
Thánh tiên, kiên thành kỳ đảo. 

Duy nguyện tiêu tai giáng phúc, nhât 
nhât sở câu, tât ø1a1 quả toạI. 


lãi Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
1 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô 

Cá Na Phật. Đông lai giáng phó, cứu 

hộ sinh nhân .... (ên bệnh nhân). 

Cải trừ - Thiên sát, địa sát, taI sát, kiếp 

sát, nền sát, nguyệt sát, nhật sát, thời 

sát, chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


2 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mồ Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Cải trừ - Thiên tal, địa ta1, niên ta1, 
nguyệt tai, nhật tai, thời ta1, chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lê - chuông) 


12 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
3 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Thiên Bách Ức Hóa Thân 

Thích Ca Mâu Ni Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Niên xung, nguyệt phá, nhật 

chung, sô tận chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


4 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô A Di Đà Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 
nhân). 
Giải trừ - Ác tỉnh chiều mệnh, vận hạn 
chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lê - chuông) 


13 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
5 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Dung Thông A DI Đà Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Phi đao dương nhận, ám kim 

phục đoạn chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


6 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ -Tứ bách tứ bệnh, thống hoạn 
chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


14 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
7 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Thượng sĩ, Điều ngự Trượng 

Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thê Tôn. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (êm bệnh nhân). 

Giải trừ - Thiên la, địa võng chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


8 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Phô Quang Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân ....(fên 
bệnh nhân). 


Giải trừ - Thiên lôi, địa thăng chỉ ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


15 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
9 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Phố Minh Phật. Đồng lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân ....(fên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Ly my võng lượng, tà thân 

xâm nhiễu chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


10 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Phổ Tịnh Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 
nhân). 
Giải trừ - Phong lao cô lại, trướng ly chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


16 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
11 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 

Hương Phật. Đông lai giáng phó, cứu 

hộ sinh nhân ....(#ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Phù thũng, thủy tả chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


12 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Đông 
lai siáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Thông phúc, đàm bệnh chi 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


17 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
13 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Ma Ni Chàng Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Lôi tổ thân truyện, câu giảo 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


14 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Hoan Hy Tạng Ma NI Bảo 
Tích Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ 
sinh nhân ....(£Ên bệnh nhân). 
Cải trừ - Phi tai, hoạnh họa chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


18 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
15 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Nhất Thiết Thê Gian Nhạo 

Kiên Thượng Đại Tình Tiên Phật. Đông 

lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân ....(£ên 

bệnh nhân). 


Cải trừ - Lụng sự, hình ngục chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


16 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Ma Ni Chàng Đăng Quang 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Thương vong, tuyệt tự chì 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


19 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
L7 - Chí tâm đính lê, 

Nam mô Tuệ Cự Chiêu Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 

bệnh nhân). 


Giải trừ - Nam thương, yếu tử chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


18 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (êm bệnh nhân). 
Giải trừ - Lôi công tích lịch chì ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


20 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
19 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ 

Tán Kim Quang Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Thủy hỏa đạo tặc, hung ương 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


20 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Đại Cường Tinh Tiên Dũng 
Mãnh Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ 
sinh nhân .... (Øên bệnh nhân). 
Giải trừ - Ác nhân cừu thù, mưu hại 
chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


21 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
21 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Đại Bi Quang Phật. Đồng lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Bách thú oan hôn tô tụng chỉ 

ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông)\ 


22 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Từ Lực Vương Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Âm ty địa ngục tù hình chi 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


22 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
23 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Từ Tạng Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Cơ hàn ngạ quỹ chỉ ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


24 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Chiên Đàn Quật Trang 
Nghiêm Thắng Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 
nhân). 
Giải trừ - Trở trệ vận hạn bất thông chi 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


25 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
25 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Hiên Thiện Thủ Phật. Đồng lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Quan quả cô độc, khôn cùng 

chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


26 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thiện Ý Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 
nhân). 


Giải trừ - Yêu hôn hung trát, đoản 
mệnh chị ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


24 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
27 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương 

Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Niên cùng nguyệt phá, bất 

tường chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


28 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Đông 
lai siáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Ưu khổ kinh động, bất an chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


25 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
29 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại 

Lực Vương Phật. 

Giải trừ - Lục căn, lục trân, lục thức chi 

ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


30 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Nhân thân khí khiêu uề tạp 
chỉ ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


26 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
31 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương 

Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

CIải trừ - Thân thể trầm trọng, hàn 

nhiệt đầu thông chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


32 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Phố Hiện Sắc Thân Quang 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Phong khí, hàn khí, nhiệt khí, 
tà khí, chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


27 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
33 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Ung thư phát bối, các chứng 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


34 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Thiên địa thủy tình, quỷ 
vương chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


28 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
35 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Tài Quang Minh Phật. Đông 

lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Sơn, thủy, thô, mộc, nhân tinh 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


36 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (fÊn 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Bách câm, bách thú chỉ tinh 
chì ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


29 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
37 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô DI Lặc Tiên Quang Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Cải trừ - Tai nạn tật bệnh chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


38 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu 
Tôn Chí Vương Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 
nhân). 
Giải trừ - Tứ chi bát mạch, trâm trọng 
đồng thống chỉ ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


30 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
39 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Đông 

lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Bán thân bất toại chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


40 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn 
Vương Phật. Đông lai giáng phó, cứu 
hộ sinh nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Thân căn tứ thê bắt toàn chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


3l Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
41 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Cải trừ - Nhãn tỉnh ám mục chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


42 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Manh lung, âm á yết hâu chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


32 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
43 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Tuệ Chàng Thắng Vương 

Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Khái thâu xuyễn cấp, liệt 

nhược chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


44 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mồ Sư lử Hông Tự Tại Lực 
Vương Phật. Đông lai giáng phó, cứu 
hộ sinh nhân .... (Øên bệnh nhân). 
Giải trừ - Bì phu, cốt nhục tác nghiệt 
chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


33 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
45 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Diệu Âm Thăng Phật. Đông 

lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/Êên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Cuông ngôn loạn ngữ, tâm 

thần hoảng hốt chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


46 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thường Quang Chàng Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Oan hôn tô tụng âm ty chi 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


34 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
47 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Quán Thế Đăng Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Tiên duyên túc trái, cừu thù 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


48 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Thiên ôn thô phủ, câm ky 
đăng thân chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


35 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
49 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Chân đậu, xích hông, hăc hãm 

xà bì chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


50 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Tu Di Quang Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Ác thú điều minh, bách quái 
bất tường chỉ ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


36 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
51 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Ôn bộ hỏa tai chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


52 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù 
Thắng Vương Phật. Đồng lai giáng phó, 
cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Hồn ly khí tán, thân trung 
phiên não chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lê - chuông) 


D7 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
53 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Cải trừ - Bình đao, sản nạn chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


54 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô A Súc Ty Hoan Hỷ Quang 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Ác sang, nùng huyết, hoán 
than chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


38 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
55 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương 

Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 


GI1ải trừ - Tứ xung lục hại, tam tai bát 
nạn chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


56 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Tài Quang Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Thiên hình, thiên lao, thiên cổ 
chì ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


39 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
57 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Kim Hải Quang Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (fÊn 

bệnh nhân). 

Cải trừ - am khâu, ngũ mộ chì ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


58 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông 
Vương Phật. Đông lai giáng phó, cứu 
hộ sinh nhân .... (ên bệnh nhân). 
Cải trừ - Kim lâu mộc ách chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


40 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
59 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Đại Thông Quang Phật. Đông 

lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Ác tinh vận hạn chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


60 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Nhất Thiết Pháp Chàng Mãn 
Vương Phật. Đông lai giáng phó, cứu 
hộ sinh nhân .... (7ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Hà hải ba đào, trâm nịch chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


41 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
61 - Chí tâm đính lê, 
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đông 


lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 
bệnh nhân). 

Giải trừ - Ác nhân thư danh, yêm đảo 
chú trở chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


62 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Km Cương Bắt Hoại Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Cải trừ - Thệ nguyện phó nạp, thu 
ø1am chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


42 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
63 - Chí tâm đính lê, 

Nam mô Bảo Quang Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 

bệnh nhân). 


Giải trừ - Sơn lam chướng ngược, xà 
thương chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


64 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Long Tôn Vương Phật. Đông 
lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (/ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Ôn hoàng dịch lệ, hành binh 
chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


43 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
65 - Chí tâm đính lê, 

Nam mô Tình Tiên Quân Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 


Cải trừ - Đạo tặc chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


66 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Tinh Tiên Hỷ Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên 
bệnh nhân). 
Cải trừ - Bán Thiên Mão Dậu quy 
vương chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


44 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
67 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Bảo Hỏa Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Ma vương hành ôn, hành dịch 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


68 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
G1ải trừ - Tứ thời hàn nhiệt chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


45 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
69 - Chí tâm đính lê, 

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 


Giải trừ - Vô thường quỷ sứ chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


70 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Đồng lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Càn Thát Bà vương, thập ngũ 
chủng quỷ chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


46 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
71 - Chí tâm đính lê, 

Nam mô Vô Câu Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 

nhân). 


Cải trừ - Hung tỉnh ác quỷ chì ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


72 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Ly Cầu Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 
nhân). 


Giải trừ - Tà sư phản ác chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


47 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
73 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Dũng Thí Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Tuế mệnh bắt diên chỉ ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


74 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thanh Tịnh Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Ngũ trọc hình xung chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


48 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
75 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Thân kỳ bất chính, câu chấp 

bệnh nhân chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


76 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Sa Lưu Na Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Truyện thi lao trái chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


49 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
77 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Thủy Thiên Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Ác binh, tặc tử, đạo kiếp chi 

ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


78 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Kiên Đức Phật. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 
nhân). 


Cải trừ - Bách ban vạn bệnh chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


50 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
79 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. 

Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Phiền muộn bạo loạn chỉ ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


80 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (êm bệnh nhân). 
Giải trừ - Ác quý hung tỉnh xâm nhiễu 
chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lê - chuông) 


51 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
81 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Quang Đức Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Hung thân ác sát, trùng tang 

liên táng chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


82 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên 
bệnh nhân). 
G1ải trừ - Xung phạm tử tường chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lê - chuông) 


»2 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
83 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Na La Diên Phật. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (fÊn 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Nham đôi thụ chiết, khuynh 

hãm kiện thân chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


84 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Công Đức Hoa Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Tha hương biệt quốc, ác nhân 
mưu hại chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


53 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
85 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thân 

Thông Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ 

sinh nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Toàn phong quỷ hoán, bất 

tường chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


86 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Tài Công Đức Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (fÊn 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Tù ngục già tỏa, trất cốc chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


54 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
87 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Đức Niệm Phật. Đồng lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Cung nỗ phá xạ, độc tiễn lưu 

thỉ chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


88 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Đao thương, kiếm nhẫn sát 
hại chị ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


55 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
80 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Hồng Diệm Đề Chàng Vương 

Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 

nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Ác huyết, thổ tả, hoặc loạn 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


90 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. 
Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 
Giải trừ - Ác nhân du siễm, khẩu thiệt 
chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


56 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
91 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Đông 
lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 

Giải trừ - Phi tai, hoạnh họa, bất tường 
chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


92 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Thiện Du Bộ Phật. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (fÊn 
bệnh nhân). 


Giải trừ - Công đình tổ tụng chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


57 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
93 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công 

Đức Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ 

sinh nhân .... (ên bệnh nhân). 

Giải trừ - Hư hao tải vật, tự vẫn, tự ải 

chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


94 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Đông 
lai giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Súc sinh oan hôn tô cáo chỉ 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


58 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
95 - Chí tâm đính lễ, 

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa 

La Thụ Vương Phật. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Đại kiến, tiêu kiên chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


96 - Chí tâm đính lễ, 
Nam mô Pháp GI1ới Tạng Thân A DI Đà 
Phật. Đông lai giáng phó, cứu hộ sinh 
nhân .... (ên bệnh nhân). 


Giải trừ - Đại hạn tiêu hạn, đại hao tiêu 
hao chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


59 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 


(phụng thỉnh Bát Kim Cương) 


[ - Phụng thỉnh: 
Thanh Trừ Tai Kim Cương. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 
Cải trừ - Thiên tình toán tận chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


2 - Phụng thỉnh: 
Tích Độc Kim Cương. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 
nhân). 
Giải trừ - Mệnh chung số tận chỉ ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


60 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
3 - Phụng thỉnh: 

Hoàng Tùy Câu Kim Cương. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Bát tiết, nhị thập tứ khí, xung 

phạm tử tường chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


4 - Phụng thỉnh: 
Bạch Tịnh Thủy Kim Cương. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Giới Thân gia tội chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


61 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
5 - Phụng thỉnh: 

Xích Thanh Hỏa Kim Cương. Đông lai 

giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 

bệnh nhân). 

Giải trừ - Sư tăng đạo sĩ, chú phù yêm 

đảo chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (1 lê - chuông) 


6 - Phụng thỉnh: 
Định Trừ Tai Kim Cương. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Lưỡng bạn tương giao chì 
ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


62 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
7 - Phụng thỉnh: 

Tử Hiên Kim Cương. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Bạo phong tật vũ chị ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


Š - Phụng thỉnh: 
Đại Thân Kim Cương. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 
nhân). 
Giải trừ - Sơn lâm xuyên trạch, xà 
thương hỗ giảo chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (1 lễ - chuông) 


63 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
(phụng thỉnh Tứ Bồ Tát) 
[ - Phụng thỉnh: 
Kim Cương Quyến Bỏ Tát. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 


G1ải trừ - Đọa xa, tâu mã, ngưu tiên, 
tượng đạp chi ách. 


Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


2 - Phụng thỉnh: 
Kim Cương Sách Bồ Tát. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 
Cải trừ - Đạo tặc vị hại chị ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 


64 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
3 - Phụng thỉnh: 

Kim Cương Á¡ Bồ Tát. Đông lai giáng 

phó, cứu hộ sinh nhân .... (ên bệnh 

nhân). 

Giải trừ - Nam nữ yêu mệnh, phu thê 

bât an hòa hợp chi ách. 

Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 

diệt. (Ï lê - chuông) 


4 - Phụng thỉnh: 
Kim Cương Ngữ Bô Tát. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 
Giải trừ - Độc dược tự khiết, khốn phạp 
bân tiện chi ách. 
Duy nguyện, sở câu như ý, chư tai tiêu 
diệt. (Ï lê - chuông) 
Nhất thiết chư ách tât giai tiêu diệt. 


65 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 

Nhất tâm đính lễ. 
Ngưỡng bạch. 
Chư Phật Thế Tôn. Ngã tại Nam Diêm 
Phù Đê thê giới, hỏa trạch luân hôi, bât 
cô thiện ác, tạo tội mãn thiên địa, sát 
hại vô sô mệnh, ức kiêp đọa tam đô, 
nhât thiết chư khô nạn, luân hồi võ hưu 
tức, hoặc lâm mệnh chung thời, đọa lạc 
ư khô thú, nguyện dĩ Thân Thông lực, 
cứu hộ đặc giải thoát. 

(1 lễ - chuông) 


ó6 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Phụng thỉnh: Đông Phương Đề Đâu Lại 
Tra Thiên Vương Tướng. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (£Ên 
bệnh nhân). 

Giải trừ - Nghiệp Phong địa ngục, 
Ngưu Đâu địa ngục, Hắc Ám địa ngục, 
Hàn Băng địa ngục. 

Nhất thiết khổ não, giai ly chúng khô, 
tốc đặc giải thoát. — (1 lễ- chuông) 
Phụng thỉnh: Nam Phương Tỳ Lâu Lặc 
Tra Thiên Vương Tướng. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (fÊn 
bệnh nhân). 

Giải trừ - Hoạch Thang địa ngục, Kiếm 
Thụ địa ngục, Thiết Cứ địa ngục, Thiết 
Cữu địa ngục. 

Nhất thiết khổ não, giai ly chúng khô, 
tốc đặc giải thoát.  (ï lẾ- chuông) 


67 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Phụng thỉnh: Tây Phương Tỳ Lâu Bác 
Tra Thiên Vương Tướng. Đông lai 
giáng phó, cứu hộ sinh nhân .... (7ên 
bệnh nhân). 

Giải trừ - Thiết Sàng địa ngục, Thiết Xà 
địa ngục. 

Nhất thiết khổ não, giai ly chúng khô, 
tốc đặc giải thoát.  (ï lễ- chuông) 


Phụng thỉnh: Băc Phương Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương Tướng. Đông lai giáng 
phó, cửu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 
nhân). 

Giải trừ - Hỏa Xa địa ngục, Thiết 
Thăng địa ngục, Minh Linh địa ngục. 
Nhất thiết khổ não, giai ly chúng khô, 
tốc đặc giải thoát. (1 lễ - chuông) 


68 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 


Phụng thỉnh: Trung Ương Đao Lợi 
Thiên Vương Tướng. Đông lai giáng 
phó, cứu hộ sinh nhân .... (£ên bệnh 
nhân). 

Giải trừ - Ôn hoàng dịch lệ, thiên trúy 
hành tai hành bệnh. 

Nhất thiết chư ương, nguyện giai tiêu 
diệt, tốc đắc giải thoát. (7 lễ - chuông) 


Ngưỡng khải, 

Thiên Thánh Thiên Thân, Thiên Bông 
đại tướng, Thiên Du đại tướng, Chân 
Vũ đại tướng, Thiên Sư đại tướng, 
Thiên Cương đại tướng, Bắc Cực đại 
tướng, Lôi Ty đại tướng, Tam Đàn giáo 
chủ, Lục bộ Du Già, Y Linh cứu tế, 
Mẫu Thiên Quách Chu Trình Chương 
tướng, Tất Sái Kim Tân Tô linh quan 


69 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 


nguyên súy, Ngũ Lôi phi phù, chư ty 
báo ứng, cứu hộ sinh nhân .... (hoặc tín 
chủ) ... , mệnh vị khang cường, chư taI 
tiêu diệt. 


Úm. 

Giải kết, giải kết, giải oan kết, 

Giải liễu bách sinh oan trái diệt, 

Oan gia trái chủ tận tiều vong, 

Tương phủng tương ngộ gia1 hoan 
duyệt, 

Nẵng mô, câm tra, tăng câm tra, hộ câm 
tra, 

Ngô kim vị nhữ, giải câm tra. 

Úm ! Cường trung cường, cát trung cát, 
Bát Nhã trì trung hữu thù luật, 

Nhất thiết oan gia ly ngã thân, 


70 Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 
(3 trêng chuông) 


(Khâm Thiên Giải Ách Kinh chung.) 
Hà Nội tính, An Ninh thôn, đệ tứ Trần 
Huy Diện phụng san. 

Hậu học, đệ tứ tự Viên Thông, phiên 
âm, đính chính. 


GIữa Thu nam Quý Mão 20235 


7] Viên Thông phiên âm hiệu đính 


Khâm Thiên Giải Ách Kinh Bản tàng Kim Sơn tự 


BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 


Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát 
Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ 
uấn øiai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất 
dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị 
sặc, thụ tưởng hành thức diệc phục như 
th. 

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, 
bất sinh bất diệt, bất câu bắt tịnh, bất 
tăng bất giảm. 

Thị cô không trung vô sắc, vô thụ tưởng 
hành thức, vô nhãn nhĩ ty thiệt thân ý, 
vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô 
nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô 
minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô 
lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, 
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diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở 
đặc. Cô, 

Bỏ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, cô tâm vô quái ngại, vô quái nøgạI, 
cô vô hữu khủng bô, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niêt bàn. 

Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, cô, đặc A nậu đa la Tam miệu 
Tam bô đê. 

Có tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thân 
chú, thị đại minh chú, thị võ thượng 
chú, thị vô đăng đăng chú, năng trừ 
nhât thiệt khô, chân thật bât hư. 

Cô thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức 
thuyêt chú việt: 

Yết đề yết để, ba la yết đề, ba la tăng 
vêt đê, bô đê, tát bà ha. (3 lán) 
(hết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh) 
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(tán Tâm Kinh) 


Bát Nhã Tâm kinh Quán Tự Tại, cô tâm 
VÔ quái ngại. 

Việt siêu khổ hải, Đại Minh Thần Chú 
diệt trừ taI. 

Ngũ uân không, pháp thể chu sa giới. 
Ngũ uân không, pháp thể chu sa giới. 


Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát, ma ha 
tát. (3 lần) 


(hồi hướng) 
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Tụng kinh công đức thù thăng hạnh, 
Vô biên thăng phúc giai hôi hướng, 
Phố nguyện pháp giới chư hữu tình, 
Tốc vãng vô biên quang Phật sái, 

Hỏi hướng nhân duyên Tam Thế Phật, 
Văn Thù, Phố Hiên, Quán Tự Tại, 
Nguyện dĩ thử công đức, 

Phố cập ư nhất thiết, 

Ngã đăng dữ chúng sinh, 

Cia1 cộng thành Phật đạo. 

Thập phương Tam thê nhất thiết Phật, 
Chư tôn Bô Tát ma ha tát, 

Ma ha Bát Nhã ba la mật, 

Tứ sinh cửu hữu đông đăng hoa tạng 
Huyện môn, bát nạn tam đô cộng nhập 


Tỷ Lô tính hải. 
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Nam Mô Sa Bà Thể Giới, Tam Giới 
Đạo Sư, Tứ Sinh Từ Phụ, Nhân Thiên 
Giáo Chủ, Thiên Bách Ức Hóa Thân 
Thích Ca Mâu Ni Phật. 


(3 lân-mỗi lân chuông, lạy) 


(quy Y) 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng 
sinh, thê giải đại đạo, phát Vô Thượng 
tâm. (chuông - Ï lạy) 
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng 
sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như 
hảiI. (chuông - Ï lạy) 
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng 
sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô 
nøạiI. (chuông - Ï lạy) 
Hòa nam Tam Tôn Thánh Chúng. 

(chuông - 2 lạy) 
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(Sám hồi, tạ quá) 

Chúng đệ tử nặng nê nghiệp chướng, 
Thân tâm thường vọng tưởng bời bời, 
Bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi, 
Xem văn mờ ý, đây vơi chât chồng. 
Nhâm chữ nghĩa, trái âm trong đục, 
Đọc lẫn dòng, lại tụng sai câu, 

Lệ vào tà kiến không đâu, 

Hoặc khi quấn trí ngôi lâu lơ là. 
Đương tụng niệm bỏ ra đi lại, 
Nói chuyện riêng trễ nải linh tinh, 
Tâm thời chăng để vào kinh, 

Ai mà nhặc nhở lại sinh giận hờn. 
Nơi kính cần thường luôn cầu thả, 
Chôn tịnh nghiêm vương cả bụi nhơ, 
Thân hình nghiêng ngó láo lơ, 
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Xốc xếch áo mũ, dép dơ vứt bừa. 
Kinh sách mở, câu cưa rách nát, 
Tụng chắng đều ào ạt cho xong, 
Hương cắm xiêu vẹo chất chông, 
Lễ lạy đại khái cúng dâng chắng thành. 
Thật hồ thẹn việc làm đáng sợ, 
Con câu xin sám rửa lỗi lầm, 
Chư Phật, Bô Tát, Thiện Thân, 
Từ Bi thương xót phàm trần vô minh. 
Khiến công đức tụng kinh kết quả, 
Được vẹn tròn hết cả ưu tư, 

Hôi hướng tâm nguyện e như, 
Hoặc khi dịch thuật dễ dư lỗi lâm. 
Hoặc chú giải vô tâm thiêu sót, 
Truyên thụ sai chăng lọt Thích âm, 
Những lỗi in, cắt, viết nhầm, 
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Lại lỗi ghi chép, ôm, câm, đối thay. 
Dù thày, thợ con nay sám hôi, 
Nhờ sức Thân tội lỗi tiêu tan, 

Xe Pháp thường chuyên thế gian, 
Hàm linh cứu vớt, sinh sang Liên Tìì. 
Nguyện công đức chuyên vì tụng niệm, 
Hồi hướng về chư Thiện Thánh Hiên, 
Cià Lam, Hộ Pháp, Long Thiên, 

Ba cõi sông núi linh thiêng Tôn Thân. 
Câu xin được phúc nhân thụ hưởng, 
Đạo Bồ Đề thắng hướng không sai, 
Nguyện cho chúng sinh một maiI, 
Cùng vào Bề Tính, Như Lai Pháp mâu. 

(lạy 5 lạy - 3 hồi chuông) 
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